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	    Cấp độ



Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

	
	Hiểu được quá trình Ngô Quyền xây dựng nền độc lập tự chủ như 
thế  nào?
	
	
	
	Vẽ được sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô. Nêu nhận xét

	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	   
Nước Đại Việt ở thế kỷ XII - XIII

	- Hiểu được bộ luật đầu tiên của nhà nước ta được ban hành là bộ luật nào?
-Biết được 
tên gọi bộ luật mới của nhà
Trần.
- Nhớ được tên vị vua cuối cùng của nhà Lý.
	
	  Vì sao vua Lý tổ chức lễ cày Tịch điền?
-Biết được vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý là ai?
-Hiểu được thái độ của vua Trần khi vua Mông Cổ gửi thư dụ hàng.
	 
	 -Hiểu được vì sao nhà Lý đổi Quốc hiệu Đại Việt.
-Hiểu được chủ trương tuyển chọn quân đội của nhà Trần. 
- Vua tôi nhà Lý, Trần thể hiện sự quyết tâm đánh giặc như thế nào?
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ: 0,75%
	
	Số câu: 3
Số điểm:0,75
Tỉ lệ: 0,75%
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
Số câu: 9
Số điểm:
2,5
Tỉ lệ: 25%

	   

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỷ XIII)
	-Nắm được thời gian diễn ra cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên.
-Nhớ đuợc câu nói của Trần Quốc Tuấn  
	
	
	
	
	Phân tích được vì sao cả ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên, ta đều giành được thắng lợi
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%



	Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV
	
	
	
	Nội dung cải cách của Hồ Quý Ly, nêu được những mặt hạn chế của cải cách.
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

	TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:
	Số câu: 6
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ: 2,75%
	Số câu: 4
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ: 2,75%
	Số câu: 5
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%
	
	
	TS câu: 15
TS điểm: 10
Tỉ lệ:100%



